	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1489/QĐ-UBND
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 07 năm 2014


 

QUYẾT ĐỊNH
vỀ viỆc phê duyỆt đỊnh mỨc dỰ toán mỘt sỐ công tác tuẦn tra và vẬn hành cỐng điỀu tiẾt, cỐng ngăn triỀu, cỬa xẢ thuỘc hỆ thỐng thoát nưỚc đô thỊ tỈnh Bà RỊa - Vũng Tàu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 123/TTr-SXD ngày 19/6/2014 về việc đề nghị phê duyệt định mức dự toán một số công tác tuần tra và vận hành cống điều tiết triều, cống ngăn triều, cửa xả thuộc hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này định mức dự toán một số công tác tuần tra và vận hành cống điều tiết, cống ngăn triều, cửa xả thuộc hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 2. Giao Sở Xây dựng phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh áp dụng thực hiện theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, X6 (21b).
11/7/2014
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Thới


 

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
MỘT SỐ CÔNG TÁC TUẦN TRA VÀ VẬN HÀNH CỐNG ĐIỀU TIẾT, CỐNG NGĂN TRIỀU, CỬA XẢ THUỘC HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định 1489/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
VH.1.01.00. TUẦN TRA, KIỂM TRA HỆ THỐNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC, CỐNG HỘP, KÊNH MƯƠNG HỞ, ĐÊ BAO, HỒ ĐIỀU HÒA, CỬA XẢ
Thành phần công việc:
- Tuần tra, kiểm tra hằng ngày, hệ thống tuyến cống thoát nước, dọc tuyến cống hộp, cống ngầm, dọc hai bên bờ mương hở, đê bao, hồ điều hòa, cửa xả….để phát hiện sự cố hư hỏng, rác, gạch đất cát, đá đổ bừa bãi gây tắc nghẽn dòng chảy theo nội dung yêu cầu của quy trình kỹ thuật.
- Thống kê các trường hợp vi phạm, lấn chiếm, gây hư hỏng, và xây dựng các công trình trái phép trong hành lang của tuyến cống thoát nước, cống hộp, mương hở, đê bao, hồ điều hòa, cửa xả...đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. Ghi chép, xác định sự cố hư hỏng của hệ thống và lập biên bản các trường hợp vi phạm đề nghị xử lý.
Đơn vị tính: 1km

	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	VH. 1.01.00
	Tuần tra, kiểm tra hệ thống tuyến cống thoát nước, cống hộp, kênh mương hở, đê bao, hồ điều hòa, cửa xả
	Nhân công: 3,0/7
	công
	0,044


Ghi chú: Thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra thường xuyên các ngày trong tháng
VH.1.02.00. VẬN HÀNH, KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG CỐNG ĐIỀU TIẾT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra xử lý, bồi trúc các hư hỏng nhỏ, kiểm tra độ bám của hà vào phai, lập báo cáo, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và đóng mở từng cửa phai của cống điều tiết, bôi mỡ các bộ phận trục vít me, tay quay....của cống điều tiết, quan trắc mực nước, đo lưu lượng nước và ghi chép các sự cố đảm bảo yêu cầu của quy trình kỹ thuật.
Đơn vị tính: 01 cống
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn Vị
	Số lượng

	VH.1.02.00
	Vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng cống điều tiết.
	Vật liệu
Mỡ bò
	 

kg
	 

0,2

	 
	 
	Nhân công: 4,0/7
	công
	3,15


Ghi chú: Thực hiện công tác vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên các ngày trong tháng
VH.1.03.00 VẬN HÀNH, KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG CỐNG NGĂN TRIỀU DỌC ĐÊ BAO VÀ CỬA XẢ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra xử lý, bồi trúc các hư hỏng nhỏ, kiểm tra độ bám của hà vào phai và lập báo cáo, vận hành đóng mở từng cửa phai của cống ngăn triều, bôi mỡ các bộ phận trục vít me, tay quay....của cống ngăn triều, quan trắc mực nước qua cọc tiêu và ghi chép các sự cố đảm bảo đảm bảo yêu cầu của quy trình kỹ thuật.
Đơn vị tính: 01 cống
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn Vị
	Số lượng

	VH.1.03.00
	Vận hành kiểm tra và bảo dưỡng cống ngăn triều dọc đê bao và cửa xả
	Vật liệu:
Mỡ bò
	 

kg
	 

051

	 
	 
	Nhân công: 4,0/7
	công
	0,394


Ghi chú: Thực hiện công tác vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên các ngày trong tháng
VH.1.04.00. VỆ SINH VÀ SƠN CÁNH CỐNG PHAI NGĂN TRIỀU VÀ CỐNG ĐIỀU TIẾT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra và cạo xử lý hà bám và gỉ sét trên bề mặt cánh cống, sơn bề mặt cánh cống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra vận hành từng cửa phai của cống điều tiết và ngăn triều, thực hiện ghi chép và lập báo cáo định kỳ 1 tháng /lần
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Loại công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại cánh
	Loại cánh

	
	
	
	
	Gỗ
	Thép

	VH.1.04
	Vệ sinh và sơn cánh phai cống ngăn triều và cống điều tiết
	Vật liệu
- Sơn dầu
- Hắc ín
- Giẻ
- Bàn chải sắt
- Thép
- Chổi lông
- Vật liệu khác
Nhân công: 3,0/7
	 

kg
kg
kg
cái
kg
kg
%
Công
	 

0.15
0.25
0.3
0.03
0.05
0.03
2
0.42
	 

0.25
0.2
0.5
0.05
0.1
0.05
2
0.65

	 
	 
	 
	 
	10
	20


Ghi chú: Thực hiện công tác vệ sinh và sơn định kỳ 1 lần/tháng
